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Summary 

 
Study on rice-freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) 

system in the West Bassac region of the Mekong Delta. 

 

Primary results from a field experiment conducted in 2001 showed that postlarvae from 
commercial hatcheries could be raised successfully at the experimental farm of the Cuulong 
Delta Rice Research Institute as well as the West Bassac sub-region of the Mekong Delta. Prawn 
yields range from 387 kg/ ha to 627 kg /ha in the small scale experimentation. Manufactured 
feeds are better than the mixed feeds between manufactured feeds+ flesh of golden snails, broken 
rice and rice bran in terms of reduction in desease incidence. Results from a large scale model 
of rice- prawn system for 4 years (2002-2005) revealed that this system is sustainable. It 
improves the soil fertility and economic return as compared to that of two crops of rice. Organic 
carbon, N, P, and K increase 28.9%; 37.7%; 56.5 % and 36.3% as compared to those in rice 
monocultured soil. In 2002, 2003, 2004 and 2005, rice yields in Winter Spring rice were: 5.51; 
4.90; 5.80 and 8.30T/ha. The prawn yields of Summer Autumn- Autumn Winter seasons were 666 
kg; 823 kg; 600 kg and 1232 kg /ha respectively. The freshwater prawn was cultured by 
manufactured feeds in combination with the flesh of apple golden snails. This work reduces the 
population of snails in the surrounding fields resulting in less damage of young rice plants by 
this pest. Poor farmers increase their income during off-farm season by catching and saling 
golden snails. The average data of 4 year gross return of rice-prawn system is 77.83 million 
VND/ha. The corresponding data of total cost is 41.63 million VND/ha and the net return is 
36.20 million VND/ha respectively. This net return is much higher than that of two crops of rice 
in the West Bassac sub-region of the Mekong Delta.  

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

 Tôm càng xanh là một trong những lòai đặc sản nước ngọt ở đồng bằng và nó có giá trị kinh tế cao. 
Mặt khác, điều kiện tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL), cụ thể là vùng Tây sông Hậu rất phù 
hợp cho phát triển lòai thủy sản này. Tuy nhiên, diện tích nuôi trồng tôm càng xanh hiện nay còn rất khiêm 
tốn. Tính đến năm 2003, tổng diện tích nuôi mới chỉ đạt 997,4 ha với năng suất bình quân 880 kg /ha. Vùng 
Tây sông Hậu là một vùng được qui họach định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản với trồng lúa, trong đó 
tôm càng xanh là một lòai thủy sản quan trọng. Đất đai ở đây là đất phù sa, đất phèn nhẹ, nước ngọt dồi dào 
quanh năm và không bị nhiễm mặn trong mùa nắng và mùa lũ không bị ngập sâu. Vừa qua chúng tôi đã tiến 
hành nghiên cứu phát triển mô hình lúa - tôm càng xanh trên 4,5 ha thuộc Viện lúa ĐBSCL, qua đó đúc rút 
kinh nghiệm, tiến tới chuyển giao cho bà con nông dân trong vùng.  

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Nội dung: Nghiên cứu sự thích nghi của tôm con ương thương mại với môi trường tự nhiên vùng 
Tây sông Hậu và ảnh hưởng của một số lọai thức ăn đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và mức độ 
nhiễm bệnh của tôm càng xanh nuôi luân canh trên chân đất lúa. Nghiên cứu hiệu quả kinh tế và môi trường 
của hệ thống lúa - tôm nuôi trồng trên diện rộng. 

 Phương pháp: Địa điểm: Viện lúa ĐBSCL. Thí nghiệm được thực hiện hòan tòan ngẫu nhiên với ba 
lần lập lại, bố trí trong mương xung quanh lô ruộng có diện tích 4,5 ha. Mỗi ô thí nghiệm là một"rèo"làm 
bằng lưới nilon có kích cỡ lỗ lưới là 1 mm. 

Kích thước của rèo là: dài 5m, rộng 3 m và sâu 2m. Các lọai thức ăn được sử dụng bao gồm: KP 90 (26% 
protein) do Công ty Đà Nẳng sản xuất, C 701 (36% protein) và C702 (25% protein) do Công ty Proconco 
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sản xuất, thức ăn từ Công ty TNHH Tòan Cầu. Các nghiệm thức khác là sự kết hợp giữa thức ăn công 
nghiệp và ốc biêu vàng, tấm, cám..  

 Xây dựng mô hình tại lô 5A thuộc Viện lúa ĐBSCL. Hàng năm, thời vụ lúa là từ tháng 11 năm trước 
đến tháng 2 năm sau và tôm từ tháng 3-4 đến cuối tháng 10 đầu tháng 11. Khi nghiên cứu về hiệu quả kinh 
tế của mô hình lúa- tôm, tất cả các yếu tố đầu vào như con giống, vật tư, lao động, chi phí khác và các yếu tố 
đầu ra như năng suất, sản lượng, gía bán cho lúa và tôm đều được ghi chép vào sổ sách cẩn thận hàng ngày. 
Lãi thuần được tính bằng tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí.  

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.  

 1.Kết quả nghiên cứu một số lọai thức ăn cho tôm 

 Vụ Hè Thu năm 2001, thí nghiệm trong"rèo"được thực hiện nhằm xem xét khả năng thích nghi của 
tôm con ương nhân tạo đối với môi trường đất và nước ở Viện lúa ĐBSCL nói riêng và vùng Tây sông Hậu 
nói chung và nghiên cứu ảnh hưởng của một số lọai thức ăn tới sự sinh trưởng và nhiễm bệnh của tôm. 

  
 Bảng 1. Sự sinh trưởng, năng suất tôm và mức độ nhiễm bệnh của tôm 
 

TT  Nghiệm thức  Trọng lượng mỗi 
con (g/con) 

Năng 
suất(g/rèo) 

Tỷ lệ tôm nhiễm 
bệnh (%) 

1 T1. KP 90  47,7 940 0,00 
2 T2. Con cò (701+702) 44,1 850 0,00 
3 T3. Con cò 701 38,3 580 1,67 
4 T4. Tận dụng+ Con cò 701 38,7 700 2,50 
5 T5. Tự chế  40,2 670 4,07 

 CV(%)  8,8  86,6 
 LSD(5%) 6,7 NS(*) 2,62 

 Ghi chú: (*) NS= Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê  
 
 Kết quả bảng 1 cho thấy, trọng lượng trung bình của mỗi con tôm sau 160 ngày nuôi trong"rèo"đạt 
41,8g. Ở hai nghiệm thức T1[KP 90] (47,7 g./con) và T2[ Con cò(701+702)] (44,1g./con), tôm có trọng 
lượng cao nhất. Tuy nhiên, hai nghiệm thức này không khác biệt có ý nghĩa thống kê; chỉ có nghiệm thức 
T1[KP90] cho trọng lượng tôm cao hơn cả 3 nghiệm thức còn lại là T3[ Con cò 701], T4[Tận dụng+ con cò 
701] và T5[ Tự chế]. Mặt khác, năng suất mỗi rèo có chiều hướng đạt cao ở nghiệm thức T9[KP90] và T2[ 
Con cò (701+702)]. Các nghiệm thức có tôm bị bệnh từ cao xuống thấp là T5[ Tự chế](4,07%); T4[ Tận 
dụng+ con cò](2,50%) và T3[ Con cò 701](1,67%) và 3 nghiệm thức này có tỷ lệ nhiễm bệnh tương tự nhau. 
Thí nghiệm được thu họach sớm (sau 160 ngày nuôi) vì lúc đó môi trường nước bị vẫn đục do mật độ cá 
nuôi xung quanh rèo cao, làm ảnh hưởng xấu đến tôm nuôi. Tuy nhiên, qua thí nghiệm cho thấy, tôm con 
ương thương mại có thể nuôi thành công tại lô 5A thuộc Viện. Các lọai thức ăn tự chế có khuynh hướng gây 
bệnh cho tôm nhiều hơn thức ăn công nghiệp.  

2. Kết quả từ hệ thống lúa-tôm qua các năm 

 a) Năm 2002: Vụ lúa đông xuân 2001-2002 được gieo vào tháng 11/2001 và thu họach trong tháng 
2/2002 với hai giống OM 2395 và OM 3536 với năng suất đạt 5,51 T/ha. Tôm con 25 ngày sau nở (PL 25) 
được thả với mật độ 143.000 con / 4,5 ha. Ngày thả tôm là 28/4/2002và thu họach vào ngày 20/11/2002. 
Thức ăn công nghiệp được sử dụng trong ba tháng đầu và những tháng còn lại tôm được nuôi bằng thức ăn 
công nghiệp kết hợp với ốc biêu vàng. Nguồn thức ăn công nghiệp được mua từ Công ty TNHH Tòan Cầu. 
Tổng lượng ốc sử dụng trong suốt vụ tôm trên 4,5 ha là 13,89 tấn ốc ruột, tương ứng với 41,67 tấn ốc 
nguyên vỏ. Như vậy, trung bình mỗi ha tiêu thụ 9,26 tấn ốc nguyên con. Nhưng trong quá trình thực hiện 
còn nhiều điểm hạn chế như: Cho ăn ốc biêu vàng quá nhiều trong khi không thay nước kịp thời nên đã gây 
ra ô nhiễm môi trường; thu họach tôm muộn làm cho nguồn nước từ sông cung cấp cho tôm rất xấu (bởi vào 
thời điểm này bà con nông dân xung quanh bơm nước từ ruộng ra để gieo sạ lúa đông xuân). Tỷ lệ chi phí 
cho năm 2002 là: Thức ăn công nghiệp 44,64%, tôm giống 15,23%, ốc biêu vàng 15,48%, công lao động 
15,01% và chi phí khác 8,04%. Năng suất tôm đạt 666 kg/ha. Tổng thu, tổng chi và lãi thuần của riêng vụ 



lúa và vụ tôm được trình bày tại bảng 2. Tính tòan hệ thống lúa- tôm, tổng thu 60,87 triệu, tổng chi 32,06 
triệu và lãi thuần đạt 28,81 triệu đồng /ha (bảng 2). 
  
Bảng 2. Hiệu quả kinh tế của hệ thống lúa đông xuân- tôm càng xanh (hè thu- thu đông) qua các năm 

tại Viện lúa ĐBSCL.  
 
          (Triệu đồng /ha)  

Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Chỉ tiêu  
Lúa 
đông 
xuân  

Tôm 
(hè 
thu-
thu 
đông) 

Hệ 
thống 
lúa-
tôm 

Lúa 
đông 
xuân 

Tôm 
(hè 
thu-
thu 
đông) 

Hệ 
thống 
lúa-
tôm 

Lúa 
đông 
xuân 

Tôm 
(hè 
thu-
thu 
đông) 

Hệ 
thống 
lúa-
tôm 

Lúa 
đông 
xuân 

Tôm 
(hè 
thu-
thu 
đông) 

Hệ 
thống 
lúa-
tôm 

Tổng thu  11,57 49,30 60,87 14,70 57,96 72,66 17,40 35,73 53,13 29,90 94,75 124,65 
Tổng chi  7,65 24,41 32,06 10,30 24,77 35,07 10,54 28,89 39,43 12,90 47,05 59,95 
Lãi thuần  3,92 24,89 28,81 4,40 33,19 37,59 6,86 6,84 13,70 17,00 47,70 64,70 

 
 b) Năm 2003: Giống lúa OMCS 2000 được trồng trong vụ đông xuân 2002-2003 và năng suất đạt 
được 4,9 T/ha. Năng suất tôm trong năm 2003 là 823 kg /ha. Tổng thu nhập, chi phí và lãi thuần của riêng vụ 
lúa, vụ tôm được trình bày tại bảng 2. Tòan hệ thống lúa - tôm càng xanh đạt tổng thu nhập 72,66 triệu đồng 
/ha, tổng chi phí 35,07 triệu đồng /ha và tổng lãi thuần 37,59 triệu đồng /ha.  

 Sau hai năm xây dựng mô hình lúa - tôm càng xanh tại lô 5A, ngay sau khi thu họach vụ tôm năm 
2003; 20 mẫu đất trong ruộng được thu thập ngẫu nhiên, phân tích hóa học và so sánh bằng phép thử"t"với 
lô 4A bên cạnh trồng độc canh hai vụ lúa qua nhiều năm. Tất cả các chỉ tiêu hóa học tại lô 5A đều cao hơn lô 
4A có ý nghĩa thống kê. Các số liệu tương ứng là tỷ lệ chất hữu cơ gia tăng 28,9% (từ 2,99 đến 3,85 %), chất 
đạm gia tăng 37,7% (từ 0,55 m.eq.N/100 grams đất đến 1,26 m.eq.N/100 grams đất), chất lân gia tăng 56,5% 
(từ 1,26 ppm P đến 1,97 ppm P), chất kali gia tăng 36,3% (từ 56,08 m.eq.K/100 grams đất đến 76,43 
m.eq.K/ 100 grams đất), pH gia tăng 28,5% (từ 4,62 đến 5,94).  

 c) Năm 2004: Năng suất lúa đông xuân đạt 5,8T/ha. Tôm được thả vào giữa tháng 3/2004 và thu 
họach một lần vào ngày 5/11/2004. Năng súât tôm năm 2004 đạt thấp (600 kg /ha) vì trong quá trình sản 
xuất đã mắc phải một khuyết điểm chủ yếu là thả tôm hai lần. Do nguồn tôm giống thiếu, tôm con thả bổ 
sung đợt hai còn nhỏ, yếu ớt nên bị đàn tôm lớn và các con cá tạp cạnh tranh. Do đó, đến khi thu họach mật 
độ không đạt dẫn đến năng suất thấp. Tổng thu nhập tòan hệ thống năm 2004 đạt 53,13 triệu, chi phí 39,43 
triệu và lãi thuần chỉ đạt 13,7 triệu đồng /ha (bảng 2).  

 d) Năm 2005: Năm 2005 là năm thành công nhất trong nghiên cứu và phát triển mô hình lúa- tôm 
càng xanh tại Viện lúa ĐBSCL. Lúa đông xuân 2004-2005 đựơc gieo mạ vào ngày 7/11/2004 với hai giống 
OM 1490 và OM 2395. Năng suất đạt được cao nhất (8,3T/ha) so với tất cả các lô khác thụôc Viện và cao 
nhất so với tất cả các vụ lúa những năm trước đây tại lô 5A. Lý do có thể là chất hữu cơ, chất dinh dưỡng 
được tích tụ qua quá trình nuôi tôm nhiều năm đã cung cấp thêm chất dinh dưỡng một cách cân đối cho lúa. 
Riêng vụ lúa, tổng thu nhập đạt 29,9 triệu, tổng chi 12,9 triệu và lãi thuần đạt được 17 triệu đồng /ha (bảng 
2).  

 Vụ tôm năm 2005 được thả nuôi vào ngày 28/3/2005 và kết thúc đợt thu họach cuối cùng vào ngày 
26/10/2005. Khác với những năm trước, mật độ năm 2005 dày hơn (5 con /m2 thay vì chỉ khỏang 3 con / m2 
như trước) và thu họach bằng hình thức đánh tỉa nhiều lần. Có tám lần đánh bắt tôm trong cả vụ. Các ngày 
đánh bắt tôm là: 1 tháng 9 (1/9) ; 1/10; 5/10; 9/10; 15/10 ; 16/10; 17/10 và 26/10. Sản lượng trên 4,5 ha 
tương ứng với các ngày đánh bắt trên là 223 kg; 654 kg; 323 kg; 207 kg; 426 kg; 406kg; 224 kg và 3081 kg. 
Tổng sản lượng đạt 5544 kg / 4,5 ha và năng súât trung bình là 1232 kg / ha. Tỷ lệ chi phí cho vụ tôm năm 
2005 là: Tôm giống 14,2%; công lao động 16,8%; thức ăn các lọai và vật tư xăng dầu 63,7% và chi khác 
5,3%. Riêng vụ tôm, tổng thu nhập đạt 94,75 triệu, chi phí 47,05 triệu và lãi thuần lên đến 47,7 triệu đồng 
/ha. Những yếu tố cơ bản quyết định cho sự thắng lợi vụ tôm năm 2005 là ao mương được nạo vét và xử lý 
cẩn thận trước khi nuôi, nguồn tôm giống tốt, thả mật độ tương đối dày với tôm con khỏe đồng đều và thả 
một lần, ốc bươu vàng được sử dụng với số lượng vừa phải nên không gây ô nhiễm môi trường, đánh tỉa 
nhiều lần suốt vụ nên bán được giá cao. Tổng hợp tòan hệ thống lúa- tôm, tổng thu nhập 124,65 triệu, chi phí 
59,95 triệu và lãi thuần đạt 64,7 triệu đồng / ha.  



IV. KẾT LUẬN 

 Kết quả xây dựng mô hình trên diện rộng 4,5 ha với hệ thống lúa đông xuân- tôm càng xanh (hè thu- 
thu đông) chứng tỏ đây là một hệ thống bền vững về môi trường và đạt hiệu quả cao về kinh tế. Trong đó, sử 
dụng ốc bươu vàng nuôi tôm giúp giảm áp lực gây hại của ốc trên lúa non và thu nhập từ tiền bán ốc góp 
phần cải thiện hòan cảnh kinh tế của nông dân nghèo lúc nông nhàn. Độ phì của đất gia tăng trong hệ thống 
lúa- tôm. Sau 2 năm nuôi tôm, tỷ lệ gia tăng của carbon hữu cơ, chất dinh dưỡng N,P và K là 28,9%; 37,7%; 
56,5% và 36,3% so với hệ thống độc canh hai vụ lúa. Năng xuất lúa đông xuân trong các năm 2002, 2003, 
2004 và 2005 là: 5,51; 4,90; 5,80 và 8,30 T/ha. Năng suất tôm càng xanh trong vụ hè thu-thu đông của các 
năm tương ứng là 666 kg; 823 kg; 600 kg và 1232 kg /ha. Lãi thuần của hệ thống lúa- tôm qua từng năm là: 
28,81; 37,59; 13,70 và 64,70 triệu đồng /ha và trung bình cho cả 4 năm là 36,20 triệu đồng /ha.  

 Những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng mô hình lúa- tôm càng xanh vùng Tây sông 
Hậu ĐBSCL là: Nông dân cá thể cần liên kết để xây dựng các ruộng trồng lúa nuôi tôm rộng khỏang 3-5 ha, 
có bờ đê đủ cao để tránh nước tràn vào mùa lũ. Rào bằng lưới nylon chung quanh để chống cá tạp xâm nhập, 
nạo vét ao mương và xử lý vôi cẩn thận, lược nước bơm vào để lọai bỏ trứng và cá tạp con. Mật độ nuôi 
khỏang 5 con/m2, ương tôm con trong mương khỏang một tháng trước khi bung lên tòan ruộng. Cho tôm ăn 
ốc bươu vàng với lượng vừa phải để giảm ô nhiễm môi trường, đánh tỉa nhiều lần từ tháng thứ 5 trở đi sau 
khi nuôi.  
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